
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Số:           /UBND-NC 

V/v đăng ký chỉ tiêu thi 
thăng hạng viên chức hành 

chính lên chuyên viên chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Định, ngày      tháng      năm 2020 

 

 
Kính gửi: Bộ Nội vụ 

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Tiếp theo Công văn số 7538/UBND-NC ngày 09/11/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc đề nghị phê duyệt Đề án tổ chức thi nâng ngạch công 
chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, có ý kiến phê duyệt 35 chỉ tiêu 
thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính tại tỉnh Bình Định. 

(danh sách cụ thể theo Phụ lục đính kèm Công văn này) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, có ý 
kiến để địa phương triển khai thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K12. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
Nguyễn Tuấn Thanh 

 



Hệ số 

lương

Mã số 

ngạch 

hiện giữ

Trình độ chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Trình 

độ 

QLNN

Trình 

độ tin 

học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1 Phạm Thị Kim Đông 08/04/1974 X
Phó Giám 

đốc

Trung tâm Tin học - 

Công báo
12 năm 3,66 01.003

Đại học Lưu trữ 

và Quản trị văn 

phòng

Trung 

cấp
CVC A C X

Tiếng 

Anh

2 Lê Thị Thùy Trang 16/10/1979 X
Trưởng 

phòng

Trung tâm Tin học - 

Công báo
9 năm 3,66 01.003

Đại học Luật, 

QTKD

Trung 

cấp
CVC ĐH C X X

Tiếng 

Anh

SỞ CÔNG THƯƠNG

1 Nguyễn Văn Thảo 07/06/1974
Phó Giám 

đốc

Trung tâm Khuyến công 

và Tư vấn phát triển 

công nghiệp

14 năm 3,99 01.003
Cử nhân Luật, Cử 

nhân QTKD

Trung 

cấp
CVC CB B1 X

Tiếng 

Anh

2 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 05/09/1977 X Viên chức
Trung tâm Xúc tiến 

thương mại
17 năm 4,32 01.003

Cử nhân Ngoại 

ngữ
Cao cấp CVC B ĐH X X

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1 Lê Thiện Thông 28/10/1979 Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ 11 năm 3,66 01.003 Thạc sĩ Xây dựng
Trung 

cấp
CVC CB C X

Tiếng 

Anh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1 Trần Bửu Ấn 18/07/1974
Phó Giám 

đốc

Trung tâm Xúc tiến Đầu 

tư
16 năm 4,32 01.003 Cử nhân  Luật TC CVC CB ĐH X X

2 Nguyễn Thị Hồng Sĩ 07/11/1978 X
Phó Giám 

đốc

Trung tâm Xúc tiến Đầu 

tư
11 năm 3,33 01.003

Đại học Đông 

Nam Á học
TC CVC B

Đại học 

Đông 

Nam Á 

học

X
Tiếng 

Anh

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 Võ Cao Thị Mộng Hoài 04/11/1978 X Giám đốc 

Trung tâm Thông tin - 

Ứng dụng khoa học và 

công nghệ

9 năm 3,66 01.003
Thạc sĩ  Kinh tế 

phát triển
Cao cấp CVC KTV C X

Tiếng 

Anh

2 Nguyễn Thành Phương 21/05/1978

Phó Giám 

đốc Phụ 

trách

Trung tâm Phân tích và 

Đo lường Chất lượng, 

Sở Khoa học và Công 

nghệ

9 năm 3,66 01.003
Đại học Điện kỹ 

thuật

Trung 

cấp
CVC KTV C X

Tiếng 

Anh

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Ghi chú

Phụ lục
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

TT Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính 

nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Cơ quan, đơn vị đang 

làm việc

Thời gian 

giữ ngạch  

chuyên viên 

hoặc tương 

đương (tính 

đến ngày 

30/9/2020)

(Kèm theo Công văn số                /UBND-NC ngày        /       /2020 của UBND tỉnh Bình Định)

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề 

án, 

công 

trình

Được miễn thi



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1 Đào Xuân Thiện 27/07/1977 Giám đốc
Ban quản lý cảng cá 

Bình Định
10 năm 4,98 13.095

Thạc sĩ Quản lý 

công
Cao cấp CVC B B1 X

Tiếng 

Anh

2 Dương Xuân Dũng 11/05/1977
Phó Giám 

đốc

Trung tâm Quy hoạch 

nông nghiệp nông thôn
20 năm 4,32 13.095

Thạc sĩ Lâm học, 

Cử nhân Kinh tế

Trung 

cấp
CVC B C X

Tiếng 

Anh

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Trần Đoàn Khoa Tiến 12/02/1978 Giám đốc
Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường
14 năm 3,66 01.003

Thạc sĩ hóa lý 

thuyết và hóa lý

Trung 

cấp
CVC C C X

Tiếng 

Anh

2 Đặng Hữu Bình 23/01/1978
Phó Giám 

đốc

Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh
13 năm 3,99 01.003

Thạc sĩ Quản lý 

đất đai

Trung 

cấp
CVC A B1 X

Tiếng 

Anh

3 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/10/1977 X
Giám đốc 

Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh
16 năm 3,99 01.003 Đại học Luật

Trung 

cấp
CVC VP B1 X X

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1 Nguyễn Văn Bình 06/08/1977 Giám đốc

Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền 

thông

5 năm 3,66 01.003
Thạc sĩ Quản lý 

công
Cao cấp CVC ĐH ĐH X X X

SỞ TƯ PHÁP

1 Đặng Thị Ngọc Uyên 05/04/1974 X Giám đốc
Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản
17 năm 3,99 01.003 Thạc sĩ Luật Cao cấp CVC B B1 X

Tiếng 

Anh

2 Trần Đình Thiện Nhẫn 04/01/1979
Phó Giám 

đốc

Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản
17 năm 3,99 01.003 Thạc sĩ Luật

Trung 

cấp
CVC B B1 X

Tiếng 

Anh

3 Phan Quang Dũng 26/11/1977
Trưởng 

phòng
Phòng Công chứng số 3 8 năm 3,66 01.003 Đại học Luật

Trung 

cấp
CVC B C X

Tiếng 

Anh

BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TỈNH

1 Ngô Tùng Sơn 30/08/1970
Phó Giám 

đốc

Ban Giải phóng mặt 

bằng tỉnh
17 năm 3,99 01.003

Thạc sĩ Luật kinh 

tế
Cao cấp CVC B B1

Tiếng 

Anh

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH

1 Phan Minh Tùng 10/10/1975 Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh 20 năm 4,32 01.003
Đại học Ngoại 

ngữ

Trung 

cấp
CVC B ĐH

2 Nguyễn Thị Đức 12/12/1975 X
Ủy viên Ban 

Thường vụ
Hội Chữ thập đỏ tỉnh 18 năm 4,32 01.003 Đại học Kinh tế

Trung 

cấp
CVC B ĐH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH

1 Đinh Công Hoàng 05/09/1980
Phó Giám 

đốc

Ban Quản lý dự án dân 

dụng và công nghiệp 

tỉnh

13 năm 3,99 01.003

Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng thủy lợi - 

thủy điện

Cao cấp CVC B B1
Tiếng 

Anh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH

1 Lưu Nhất Phong 18/11/1980
Phó Giám 

đốc

Ban Quản lý dự án giao 

thông tỉnh
14 năm 3,66 01.003

Thạc sĩ Công 

nghệ và Quản lý 

xây dựng

Cao cấp CVC CB B1 X
Tiếng 

Anh
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BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH

1 Nguyễn Văn Chiến 06/04/1982
Chánh Văn 

phòng

Ban An toàn giao thông 

tỉnh
10 năm 3,66 01.003

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh

Trung 

cấp
CVC B ĐH X X

UBND HUYỆN AN LÃO

1 Phạm Lắm 02/10/1967 Giám đốc

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao 

huyện

12 năm 4,98 01.003 Đại học Ngữ văn Cao cấp CVC A B; H're X X

2 Nguyễn Công Trường
Phó Giám 

đốc

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao 

huyện

12 năm 4,65 01.003
Đại học sư phạm 

Sử

Trung 

cấp
CVC CB B; H're X X

UBND HUYỆN HOÀI ÂN

1 Huỳnh Ngọc Anh 19/09/1975 Giám đốc
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
14 năm 3,99 01.003

Thạc sĩ Kỹ thuật 

công trình
Cao cấp CVC CB B1 X

Tiếng 

Anh

2 Nguyễn Phong Lưu 06/06/1980
Phó Giám 

đốc

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
14 năm 3,66 01.003

Đại học Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Trung 

cấp
CVC CB C X

Tiếng 

Anh

3 Ngô Trần Hùng 15/05/1964 Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao
12 năm 3,99 01.003

Đại học Thể dục 

thể thao
Cao cấp CVC A C X

Tiếng 

Anh

UBND HUYỆN PHÙ CÁT

1 Thái Văn Hưng 20/8/1973 Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao
12 năm 3,99 01.003

Thạc sỹ Quản lý 

giáo dục

Trung 

cấp
CVC B B1 X

Tiếng 

Anh

UBND HUYỆN TÂY SƠN

1 Trần Thanh Hiện 04/10/1973 Chuyên viên
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng và PTQĐ
15 năm 4,32 01.003

Đại học Xây dựng 

cầu đường

Trung 

cấp
CVC B C

Tiếng 

Anh

UBND HUYỆN VÂN CANH

1 Hoàng Kim Chuyên 01/01/1976 Giám đốc

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng và Phát 

triển quỹ đất

10 năm 3,99 01.003
Đại học Xây dựng 

cầu đường
CC CVC B

B; 

Chăm
X

2 Nguyễn Quốc Trung 27/02/1969 Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao
1 năm 4,98 01.003

Đại học Điện tử 

viễn thông
CC CVC CB

B; 

Chăm
X

3 Lê Thanh Nhơn 22/08/1980
Phó Giám 

đốc

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao
11 năm 3,33 01.003

Đại học Quản lý 

văn hóa
CC CVC B

B; 

DTTS
X

UBND HUYỆN VĨNH THẠNH

1 Võ Thị Hồng Liên 15/10/1976 X Giám đốc

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao 

huyện

11 năm 9 

tháng
3,99 01.003

Đại học Luật 

Kinh tế
Cao cấp CVC ĐH

B1; 

Bana
X X X

2 Trần Phước Phi 30/07/1977 Giám đốc
Ban Quản lý rừng 

phòng hộ huyện

09 năm 8 

tháng
4,32 13.095 Thạc sỹ Lâm học Cao cấp CVC CB

B1; 

Bana
X X

Tổng số: 36 viên chức.
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